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DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN THAM DỰ  
  

Robocon Vòng loại Bắc 2012 

 

STT Trường STT Tên đội Thành viên chính 

1.  ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

Khoái Châu – Hưng Yên 

Nguyễn Văn Diên – Khoa Điện 

Điện tử 0904.399.965 

15 đội 

1.  SKH-PIC Vũ Hồng Sơn – CĐV 

Nguyễn Xuân Thắng – ĐT 

2.  SKH-EST-IT Lê Trung Hiếu – CĐV 

Nguyễn Văn Công – ĐT 

3.  SKH-LG-MEC Trần Văn Long – CĐV 

Đặng Trọng Thành – ĐT 

4.  SKH-LIÊN GIA Trần Ngọc Thái – CĐV 

Trần Trường Xuân – ĐT  

5.  SKH-LONG 

GIANG 

Trần Xuân Tiến – CĐV 

Ngô Đình Hiệp – ĐT  

6.  SKH-MEC-HY Trịnh Xuân Thắng – CĐV 

Nguyễn Văn Tình – ĐT  

7.  SKH-CĐT-HY1 Trịnh Xuân Thắng – CĐV 

An Mạnh Quân – ĐT  

8.  SKH-HY-CĐT2 Lê Quang Dũng – CĐV 

Lê Hồng Hải – ĐT 

9.  SKH-CĐT3 Hoàng Quốc Thân – CĐV 

Lỗ Văn Quy – ĐT  

10.  SKH-NEW-

WIND 

Vũ Đình Đạt – CĐV 

Cấn Ngọc Kiên – ĐT  

11.  SKH-NEW-

WIND 

Vũ Đình Đạt – CĐV 

Nguyễn Văn Giang – ĐT  

12.  SKH-FIRE-WIN Vũ Đình Đạt – CĐV 

Trương Bích Duyên – ĐT  

13.  SKH-TĐH-PRO Giang Hồng Bắc – CĐV 

Nguyễn Văn Đức – ĐT  

14.  SKH-E7-HY Giang Hồng Bắc – CĐV 

Phạm Văn Chung – ĐT  
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15.  SKH-SUNWARD Vũ Hồng Sơn – CĐV  

Nguyễn Xuân Thắng – ĐT  

2.  ĐH Sao Đỏ 

24 Thái Học II – Sao Đỏ - Chí Linh 

– Hải Dương 

Thầy Đỉnh 0982.586.160 

15 đội 

16.  Sao Đỏ - 

Machenic 1 

Bùi Văn Huy – CĐV 

Đồng Xuân Vũ -  ĐT 01667.297.936 

17.  Sao Đỏ - 

Machenic 2 

Nguyễn Văn Cường – CĐV 

Nguyễn Văn Chiến – ĐT 

01635.596.984 

18.  Sao Đỏ - CĐT1 Tạ Hồng Phong – CĐV 

Bùi Quý Cường – ĐT 

01645.357.071 

19.  Sao Đỏ - BigBang Nguyễn Hữu Đạt – CĐV 

Đào Hữu Tùng – ĐT 0982.670.001 

20.  Sao Đỏ - TĐH1 Nguyễn Văn Hà – CĐV 

Phạm Hữu Dũng – ĐT 0979.682.461 

21.  Sao Đỏ - TĐH2 Nguyễn Văn Hà – CĐV  

Nguyễn Đình Duy – ĐT 

0983.016.197 

22.  Sao Đỏ SBTC Nguyễn Tiến Dũng – CĐV 

Phan Thanh Tùng – ĐT 

01686.255.426 

23.  Sao Đỏ - TNT Nguyễn Trọng Quỳnh -  CĐV 

Nguyễn Viết Thống – ĐT 

0982.413.845 

24.  Sao Đỏ - ECNT Nguyễn Thanh Hải – CĐV 

Đoàn Thanh Cảnh – ĐT 

0979.699.524 

25.  Sao Đỏ - 05 ĐT 

CONNECTION 

Trương Văn Phúc – CĐV 

Hoàng Ngọc Phương – ĐT 

0974.893.264 

26.  Sao Đỏ - Night 

Mave 

Đoàn Đức Trọng – CĐV 

Vũ Mạnh Hưng – ĐT 01649.144.103 

27.  TVTK Trần Thanh Tuấn – CĐV 

Nguyễn Văn Vinh – ĐT 

01674.636.364 
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28.  Sao Đỏ - ĐTTH1 Nguyễn Thanh Hải – CĐV 

Trần Văn Đức – ĐT 01645.249.389 

29.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Sao Đỏ - SĐCK Nguyễn Văn Hạng – CĐV 

Nguyễn Văn Chinh – ĐT 

01679.613.191 

30.  Sao Đỏ - ATE1 Hà Minh Tuân – CĐV 

Nguyễn Mạnh Cường – ĐT 

01644.337.244 

3.  ĐH Công nghiệp HN  

Minh Khai – Từ Liêm - HN 

Thầy Trường – Phòng KHCN 0978 

786 879 

14 đội 

31.  MecPro-Haui Lưu Vũ Hải – CĐV 0904.855.585 

Mai Chấn Duy – ĐT 0989.179.314 

32.  H-MK Lê Ngọc Duy – CĐV 0979.317.151 

Đậu Ngọc Ngãi – ĐT 01657.967.487 

33.  TDKL.V2 Khổng Minh – CĐV 0947.292.565 

Đỗ Nhị Hương Trang – ĐT 

01667.442.173 

34.  DRAGON Ngô Văn Tâm – CĐV 0904.455.903 

Tống Văn Duy – ĐT 0973.604.118 

35.  ART Vũ Ngọc Quỳnh – CĐV 

0167.452.3059 

Ngô Xuân Biên – ĐT 0988.566.189 

36.  AUTOCAR4 Phạm Minh Hiếu -  CĐV 

0989.946.630 

Nguyễn Văn Nam – ĐT 

01649.008.628 

37.  ĐLĐK1 Phạm Văn Hùng – CĐV 

Đào Anh Ngọc – ĐT 01245.237.469 

38.  ĐLĐK2 Nguyễn Bá Khá – CĐV 

Đỗ Công Bằng – ĐT 01689.952.236 

39.  DCN_105 Trần Quang Việt – CĐV 

Nguyễn Văn Châu – ĐT 

01689.911.732 

40.  DCN_C05 Nguyễn Văn Tùng – CĐV 

Hoàng Ngọc Quyền – ĐT 

01652.300.091 
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41.  DCN_ĐT Nguyễn Văn Chiến – CĐV  

Vũ Khánh Toàn – ĐT  

42.  VJC01 Nguyễn Đức Khôi – CĐV 

Dương Đình Chinh – ĐT  

43.  VJC02 Nguyễn Đức Khoa – CĐV 

Đinh Xuân Ngọc Anh – ĐT  

44.  CN-PODG Tô Anh Dũng – CĐV 0989.376.497 

Lê Trung Anh - ĐT 

4.  ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công 

nghiệp 

Thầy Lê Mạnh Thắng – Phòng 

Công tác HSSV 

456 Minh Khai – Hai Bà Trưng – 

HN 0936.166.167 

14 đội 

 

45.  S-UNETI Phạm Anh Tuấn - CĐV 

Trần Huy Cường – ĐT 

46.  ĐT 02 Lê Trọng Luân - CĐV 

Giáp Văn Dương – ĐT 

47.  ĐĐT 02 Vũ Duy Hưng - CĐV 

Lê Văn Trung – ĐT 

48.  UNETI 01 Lê Trọng Luân - CĐV 

Bùi Xuân Hùng – ĐT 

49.  ĐĐT 01 Vũ Duy Hưng - CĐV 

Nguyễn Minh Đông – ĐT 

50.  EK 3 Hà Huy Giáp - CĐV 

Vũ Thành Linh – ĐT 

51.  FIRE-ĐT04 Phạm Anh Tuấn - CĐV 

Phạm Công Thành – ĐT 

52.  TĐH 02 Hà Huy Giáp - CĐV 

Nguyễn Đắc Nam – ĐT 

53.  Điện 3A1 Trần Ngọc Sơn - CĐV 

Lâm Ngọc Thế - ĐT 

54.  ĐTNĐ01-UNETI Đào Hưng - CĐV 

Nguyễn Duy Lực – ĐT 

55.  ĐT18ND - UNETI Đặng Khánh Toàn - CĐV 

Đoàn Trung Hiếu – ĐT 

56.  SDTC Châu Thanh Phương - CĐV 

Hoàng Thanh Hải – ĐT 
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57.  CK WIN Hồ Hữu Hùng - CĐV 

Dương Quang Khải – ĐT 

58.  CK FIRE Trương Minh Đức - CĐV 

Trần Đình Hùng – ĐT 

5.  CĐ Công nghiệp và Xây dựng  

Phương Đông – Uông Bí – Quảng 

Ninh 

Hoàng Minh Thuận – Phòng 

KHCN 0904.116.189 

9 đội 

59.  CIC – 01 Đỗ Minh Chiến – CĐV 

60.  CIC – 02 Đỗ Minh Chiến – CĐV 

61.  CIC – 03 Đỗ Minh Chiến – CĐV 

62.  CCX – 01 Hoàng Minh Thuận – CĐV 

0904.116.189 

63.  CCX – 02 Hoàng Minh Thuận – CĐV 

0904.116.189 

64.  CCX – 03 Phạm Văn Tuân – CĐV 

01686.325.566 

65.  Yen Tu Pagoda Lê Xuân Hải – CĐV 0978.223.068 

66.  Ha Long bay Phạm Văn Tuân – CĐV 

01686.325.566 

67.  CCX Quang Ninh  Lê Xuân Hải – CĐV 0978.223.068 

6.  ĐH Nông nghiệp HN – 6 đội 

Trâu Quỳ - Gia Lâm – HN 

01656.280.154 

68.  CĐCT Đào Xuân Tiến – CĐV 

Lê Đức Quân – ĐT 01656.280.154 

69.  HUA – ROBO 1 Nguyễn Thị Tuyết Nhung – CĐV 

Hoàng Văn Hào – ĐT  

70.  HUA – ROBO 2 Nguyễn Chung Thông – CĐV 

Đỗ Viết Tiên 

71.  CĐ 37 Nguyễn Xuân Thiết – CĐV 

Đậu Ngọc Hưng – ĐT 

01656.260.882 

72.  FOUR LAKE Lê Vũ Quân – CĐV 

Nguyễn Tiến Trường – ĐT 

01674.517.943 

73.  AGRICULTURE Dương Thành Huân – CĐV 

Nguyễn Văn Quý – ĐT  
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7.  ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH 

Thái Nguyên 

6 đội 

74.  VLC1 Nguyễn Tiến Dũng – CĐV 

0915.662.707 

Nguyễn Ngọc Triều – ĐT 

0985.212.874 

75.  VLC2 Nguyễn Tuấn Anh CĐV  

Hoàng Văn Triệu – ĐT 

01689.916.418 

76.  VLC3 Nguyễn Đình Yên – CĐV 

0902.200.678 

Nguyễn Quốc Phương – ĐT 

0973.809.375 

77.  The Storm Lê Văn Nhất – CĐV  

Lê Xuân Dũng – ĐT 01694.381.001 

78.  Stronger Nguyễn Văn Tùng – CĐV  

Phạm Đức Quỳnh – ĐT 

01268.334.535 

79.  Blue Ocean Lê Xuân Hưng – CĐV 

Dương Quốc Việt – ĐT 

01674.695.053 

8.  ĐH Giao thông Vận tải HN  

Láng Thượng – Đống Đa – HN 

6 đội 

80.  GT – 01 Lê Thị Thúy Nga – CĐV 

0987.065.998 

Lê Đình Nghĩa – ĐT 0979.582.666 

81.  KTD01 Nguyễn Văn Nghĩa – CĐV 

0903.229.702 

Phạm Thế Thông – ĐT 

0979.649.480 

82.  KTD02 Nguyễn Văn Nghĩa – CĐV 

Trần Việt Cường – ĐT 

01689.913.247 

83.  GT - 02 Đỗ Văn Thăng – CĐV 0978.026.997 

Đào Quang Thắng – ĐT 

0973.013.831 

84.  GT – 03 Phí Văn Lâm – CĐV 0932.098.007 

Trần Minh Tâm – ĐT 

01636.567.998 
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85.  Vụt bay Nguyễn Văn Nghĩa – CĐV 

0903.229.702 

Nguyễn Văn Lợi – ĐT 

01689.954.025 

9.  ĐH Bách khoa HN – 5 đội 

Xưởng D7 /D9 – Số 1 Đại Cồ Việt 

– Hai Bà Trưng - HN 

86.  STC – 09 Nguyễn Trọng Xuyên – ĐT     

87.  STC – Ship 1 Ngô Anh Tú – ĐT  

88.  ACE – PENG Nguyễn Văn Lập – ĐT  

89.  ACE – Black Hole Hoàng Mạnh Cường – ĐT  

90.  ACE – HesMan Nguyễn Quang Trường – ĐT 

10.  CĐ Cơ khí Luyện kim Thái 

Nguyên 

Phan Hùng Dũng – Phòng Đào tạo  

Xã Lương Sơn – Tp Thái Nguyên 

0280.221.0908/ 0983.097.905 

5 đội  

91.  CKCL_01 Nguyễn Đức Hưng – CĐV 

Nguyễn Quang Huy - ĐT 

92.  CKCL_02 Nguyễn Vân Nam – CĐV 

Nguyễn Hữu Thiều – ĐT  

93.  CKCL_03 Nguyễn Văn Việt – CĐV 

Mạc Khương Duy – ĐT 

94.  CKCL_04 Hoàng Tuấn Việt – CĐV 

Trần Đức Anh – ĐT 

95.  CKCL_05 Nguyễn Văn Tuấn – CĐV 

Nghiêm Duy Chính – ĐT  

11.  Học viện Phòng không Không 

quân  

Kim Sơn – Sơn Tây – HN 

Thầy Thuận: 04.3994.5026 

5 đội 

96.  RĐPK 456 Phan Thanh Trúc – CĐV 

Phùng Sỹ Chương – ĐT 

97.  PPK612 Phạm Trung Kiên – CĐV 

Hoàng Thế Hưng – ĐT 

98.  KQ07 Đào Tiến Vận – CĐV 

Nguyễn Phi Long – ĐT 

99.  QA7 Đào Tiễn Vân – CĐV 

Phạm Văn Định – ĐT  

100.  RPPK Phạm Trung Kiên – CĐV 

Lê Quốc Trạng – ĐT  

12.  CĐ Công nghệ Cao HN 

Phòng Quản lý KH 

101.  HHT – Thăng 

Long  

Nguyễn Đình Ánh - CĐV 

Nguyễn Hoàng Anh – ĐT 

01666.355.160 
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Xã Tây Mỗ - Từ Liêm – HN 

0946.338.560/ 04.3756.3908 

5 đội 

102.  HHT – Nam Yết Nguyễn Văn Dũng – CĐV 

Nguyễn Văn Cương – ĐT 

0973.976.409 

103.  HHT - Sơn Ca Đàm Hồng Duân – CĐV 

Đỗ Minh Tuấn – ĐT 01692.558.105 

104.  HHT - Song Tử 

Tây  

Ngô Minh Nhât – CĐV 

Đỗ Viết Đường – ĐT 01642.421.826 

105.  HHT – Sinh Tồn Hoàng Đức Long – CĐV 

Nguyễn Tùng Linh – ĐT 

0987.716.008 

13.  ĐH Điện Lực  

235 Hoàng Quốc Việt – Từ Liêm – 

HN 

5 đội 

106.  EPU - FAMILY Phạm Văn Hiệp – CĐV 

Trần Việt Trung – ĐT 

01279.696.805 

107.  EPU - RUTENI Phạm Văn Hiệp – CĐV 

Trần Văn Cường – ĐT 0979.832.195 

108.  EPU – OSIMI Phạm Văn Hiệp – CĐV 

Lê Xuân Thắng – ĐT 01636.795.832 

109.  EPU – INDI Phạm Văn Hiệp – CĐV 

Ngô Văn Chiến – ĐT 01675.298.792 

110.  EPU – PLATI Phạm Văn Hiệp – CĐV 

Dương Đức Mạnh – ĐT 

01668.174.194 

14.  CĐ Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc  

Đường Hùng Vương – P Hội Hợp – 

TP Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc 

Thầy Đoàn Quang Thắng – Phòng 

KHCN & Hợp tác Quốc tế  

0978.033.188 

4 đội 

111.  VTEC ATE Nguyễn Quốc Hùng – CĐV 

Nga Văn Hợp – ĐT 0972.959.206 

112.  VTEC SHINE Phạm Ngọc Phú – CĐV 

Nguyễn Trung Hiếu – ĐT  

113.  VTEC PRO Nguyễn Văn Tới – CĐV 

Lưu Văn Ba – ĐT 0973.210.258 

114.  UTE VP Dương Văn Toang – CĐV 

Nguyễn Trung Dương – ĐT 

01693.870.670 

15.  ĐH Thủy lợi – Khoa CNTT 

175 Tây Sơn – Đống Đa – HN 

4 đội 

115.  WRU 302 Nguyễn Đức Nam – CĐV 

Hà Mạnh Đạt – ĐT 0166 745 9630 
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116.  WRU 301 Bùi Văn Tuyển – CĐV 

Nguyễn Chiến Thắng – ĐT 

01686.846.182 

117.  IT Bùi Văn Hiệu – CĐV 

Trần Ngọc Đức – ĐT 0982.752.618 

118.  CK  Bùi Văn Hiệu – CĐV 

Đào Duy Hưng – ĐT 01649.584.873 

16.  

 

ĐH Công nghệ - ĐH Quốc Gia 

HN 

144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – HN 

3 đội 

119.  UET – VKT Đặng Anh Việt – CĐV 

Nguyễn Văn Thọ - ĐT 0984.678.462 

120.  UET – ĐTM Đặng Anh Việt – CĐV 

Đặng Văn Mười – ĐT  

01669.666.010 

121.  UET – ĐCBM Đặng Anh Việt – CĐV 

Lê Nguyễn Quang Minh – ĐT 

01669.492.889 

17.  ĐH Thành Đô  

Khoa Điện tử Viễn thông - Thôn 

Lai Xá – Kim Chung – Hoài Đức – 

HN 

3 đội 

122.  Thành Đô 1 Lê Văn Thân – CĐV 

Lê Thanh Hải – ĐT 01636.899.954 

123.  Thành Đô 2 Nguyễn Đình Việt – CĐV 

Nguyễn Đức Thục – ĐT 

01699.026.672 

124.  Thành Đô 3 Nguyễn Quang Đức – CĐV 

Nguyễn Huy Chiến – ĐT 

01678.687.246 

18.  CĐ Hàng hải 1 – 3 đội 

Khoa Cơ Điện 

498 Đà Nẵng, Đông Hải 1, Hải An, 

Hải Phòng  

125.  MC1  Tô Quang Dụng – CĐV 

Nguyễn Văn Chiến – ĐT 

01644.372.375 

126.  MC2 Trần Xuân Biển – CĐV 

Phạm Văn Trường – ĐT 

01674.545.939 

127.  MC3 Đặng Thị Dung – CĐV 

Lưu Thế Tuấn – ĐT -1694.658.271 

19.  ĐH Phương Đông 

Số 4 Ngõ Chùa Hưng Ký – Minh 

Khai – Hai Bà Trưng – HN 

2 đội 

128.  Phương Đông – 

UTK 

Trần Quý Cao – CĐV 

Phạm Tuân – ĐT 0904.538.383 

129.  Phương Đông 

Star 

Hà Thanh Sơn – CĐV 

Nguyễn Cao Cường – ĐT 

01695.127.369 
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20.  Viện ĐH Mở HN – 2 đội 

Khoa CN Điện Tử Thông tin – Số 3 

Nguyễn Quý Đức – Thanh Xuân - 

HN 

130.  SHP01 Hoàng Văn Lãm - CĐV 

Lê Văn Huy – ĐT 01656.546.112 

131.  SHP02 Đặng Anh Tú – CĐV 

Nguyễn Huy Biên – ĐT 

01649.802.694 

21.  ĐH Công nghệ GTVT 

54 Triều Khúc – Thanh Xuân – HN 

2 đội 

132.  UTT01 Nguyễn Văn Tuấn – CĐV 

0904.996.848 

Đào Văn Thuấn – ĐT 0987.852.469 

133.  UTT02 Nguyễn Văn Tuấn – CĐV 

Đỗ Xuân Tráng – ĐT 01669.789.012 

22.  CĐ Nghề Cơ Điện Hà Nội – 2 đội 

160 Mai Dịch – Cầu Giấy – HN 

Thầy Mai: 0988.453.372 

Phan Thanh Hùng: 0988.116.696 

134.  Kiến lửa  Vũ Thanh Tuyến – CĐV 

Nguyễn Vũ An – ĐT  

135.  ELAP Trần Nhân Quý – CĐV 

Hoàng Văn Dũng – ĐT  

23.  ĐH Mỏ - Địa chất  

Cổ Nhuế - Đông Ngạc – Từ  Liêm – 

HN 

2 đội 

136.  Hung – E53 Vũ Đỗ Dũng – CĐV 

Dương Văn Kiện – ĐT 

01695.536.388 

137.  TĐH54 Nguyễn Đức Khoát - CĐV 

Vũ Văn Phúc – ĐT 0972.610.823 

24.  CĐ Điện – Điện tử HN – 1 đội 

Ngõ 86 Chùa Hà – Dịch Vọng – 

Cầu Giấy – HN 

Thầy Thanh – Phòng Đào tạo  

0904.889.086 

138.  HCEET_TC Nguyễn Trọng Thanh – CĐV 

Nguyễn Ngọc Hùng – ĐT 

01226.328.488 

25.  ĐH Công nghiệp Việt Hung – 1 

đội 

Khoa Điện – Điện tử  

16 Hữu Nghị - Xuân Khanh – Sơn 

Tây - HN 

139.  Việt - Hung 1 Trịnh Xuân Tuyên – CĐV 

Nguyễn Viết Đàm – ĐT 

0972.451.782 

26.  ĐH Hàng Hải VN – 1 đội 

Khoa Điện – Điện tử Tàu biển 

484 Lạch Tray – Ngô Quyền – Hải 

Phòng  

140.  VIMATEXT Đồng Xuân Thìn – CĐV 

0904.288.830 

Hoàng Công Khánh – ĐT 

01688.211.087 

 

*  * * * * 


